
DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo Văn bản số           /STC-QLNS ngày          tháng          năm 2023)
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I Đơn vị dự toán thuộc tỉnh
1 Sở NN và PT nông thôn X X X
2 Sở Giao thông vận tải X X X
3 Sở Xây dựng X X X
4 Sở Tài nguyên Môi trường X X X
5 Sở Công Thương X X X
6 Sở Giáo dục và đào tạo X X X
7 Sở Y tế X X X
8 Sở  Văn hoá - Thể thao và  Du lịch X X X
9 Sở Lao động Thương binh Xã hội X X X
10 Sở Tư pháp X X X
11 Văn phòng Tỉnh Uỷ X X X
12 Sở Khoa học công nghệ X X X
13 Tỉnh đoàn X X X
14 Sở Thông tin truyền thông X X X
15 Ban Quản lý Khu Kinh tế  X X X
16 Sở Nội vụ X X X
17 BQL vườn quốc gia Chư Mom Ray X X X

18 Trường Cao đẳng Cộng đồng X X X

19 Trường Chính trị X X X
20 Đài phát thanh - Truyền hình X X X
21 Ban Dân tộc X X X
22 Sở Ngọai vụ X X X
23 Thanh tra nhà nước X X X

24 Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và
HĐND tỉnh X X X

25 Sở Kế hoạch Đầu tư X X X
26 Sở Tài chính X X X
27 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh X X X
28 Hội Cựu chiến binh X X X
29 Hội Nông dân X X X
30 Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam X X X
31 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh X X X
32 BQL khai thác các công trình thủy lợi X X X
33 Ban An toàn giao thông tỉnh X X X

II Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ
chức khác…

1 Hội người cao tuổi X X X
2 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin X X X
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3 Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ
người khuyết tật X X X

4 Hội khuyến học X X X
5 Ban liên lạc tù chính trị X X X
6 Hội nhà báo X X X
7 Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật X X X
8 Hội Cựu Thanh niên xung phong X X X
9 Hội Văn học Nghệ thuật X X X

10 Hội HN Việt Nam -Lào, VN - Cam Pu
chia X X X

11 Hội liên lạc người Việt Nam ở nước
ngoài X X X

12 Hội Luật gia X X X
13 Hội chữ thập đỏ X X X
14 Liên minh các Hợp tác xã X X X
III UBND các huyện, thành phố
1 UBND thành phố Kon Tum X X X

1.1 UBND phường Thắng Lợi X X X
1.2 UBND phường Quang Trung X X X
1.3 UBND phường Quyết Thắng X X X
1.4 UBND Phường Thống Nhất X X X
1.5 UBND Phường Duy Tân X X X
1.6 UBND Phường Ngô Mây X X X
1.7 UBND Phường Trần Hưng Đạo X X X
1.8 UBND Phường Nguyễn Trãi X X X
1.9 UBND phường Lê Lợi X X X

1.10 UBND phường Trường Chinh X X X
1.11 UBND xã Đăk Cấm X X X
1.12 UBND xã Đoàn Kết X X X
1.13 UBND xã Chư Hreng X X X
1.14 UBND xã Iachim X X X
1.15 UBND xã Đăk Năng X X X
1.16 UBND xã Vinh Quang X X X
1.17 UBND xã Ngok Bay X X X
1.18 UBND xã Kroong X X X
1.19 UBND xã Đăk Blà X X X
1.20 UBND xã Đăk rơ wa X X X
1.21 UBND xã Hòa Bình X X X

2 UBND huyện Đăk Hà X X X
2.1 UBND Thị trấn Đăk Hà X X X
2.2 UBND Xã Ngọk Réo X X X
2.3 UBND Xã Đăk Hring X X X
2.4 UBND Xã Đăk Ui X X X
2.5 UBND Xã Đăk Long X X X
2.6 UBND Xã Đăk Ngọk X X X
2.7 UBND Xã Đăk Pxi X X X
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2.8 UBND Xã Đăk La X X X
2.9 UBND Xã Đăk Mar X X X

2.10 UBND Xã Hà Mòn X X X
2.11 UBND Xã NgọkWang X X X

3 UBND huyện Đăk Tô X X X
3.1 UBND Thị trấn Đăk Tô X X X
3.2 UBND xã Diên Bình X X X
3.3 UBND xã Pô Kô X X X
3.4 UBND xã Tân Cảnh X X X
3.5 UBND xã Ngọc Tụ X X X
3.6 UBND xã Đăk Rơ Nga X X X
3.7 UBND Kon Đào X X X
3.8 UBND xã Đăk Trăm X X X
3.9 UBND xã Văn Lem X X X
4 UBND huyện Ngọc Hồi X X X

4.1 UBND TT. Plei Kần X X X
4.2 UBND Xã Đắk Xú X X X
4.3 UBND Xã Đắk Nông X X X
4.4 UBND Xã Đắk Ang X X X
4.5 UBND Xã Pờ Y X X X
4.6 UBND Xã Sa Loong X X X
4.7 UBND Xã Đắk Kan X X X
4.8 UBND Xã Đắk Dục X X X
5 UBND huyện Đăk Glei X X X

5.1 UBND Thị trấn Đăk Glei X X X
5.2 UBND Xã Đăk Pek X X X
5.3 UBND Xã Đăk Kroong X X X
5.4 UBND Xã Đăk Long X X X
5.5 UBND Xã Đăk Môn X X X
5.6 UBND Xã Đăk Nhoong X X X
5.7 UBND Xã Đăk Man X X X
5.8 UBND Xã Đăk Blô X X X
5.9 UBND Xã Đăk Choong X X X

5.10 UBND Xã Xốp X X X
5.11 UBND Xã Mường Hoong X X X
5.12 UBND Xã Ngọc Linh X X X

6 UBND huyện Sa Thầy X X X
6.1 UBND Thị trấn Sa Thầy X X X
6.2 UBND Xã Sa Bình X X X
6.3 UBND Xã Sa Nghĩa X X X
6.4 UBND Xã Sa Nhơn X X X
6.5 UBND Xã Sa Sơn X X X
6.6 UBND Xã Hơ Moong X X X
6.7 UBND Xã Ya Ly X X X
6.8 UBND Xã Ya Xiêr X X X
6.9 UBND Xã Ya Tăng X X X
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6.10 UBND Xã Rờ Kơi X X X
6.11 UBND Xã Mô Rai X X X

7 UBND huyện Ia'H Drai X X X
7.1 Xã Ia Dom X X X
7.2 Xã Ia Đal X X X
7.3 Xã Ia Tơi X X X
8 UBND huyện Kon Rẫy X X X

8.1 UBND Thị trấn Đăk RVe X X X
8.2 UBND xã Tân Lập X X X
8.3 UBND xã Đăk Ruồng X X X
8.4 UBND xã Đăk Pne X X X
8.5 UBND xã Đăk Kôi X X X
8.6 UBND xã Đăk Tơ Lung X X X
8.7 UBND xã Đăk Tơ Re X X X
9 UBND huyện Kon Plong X X X

9.1 UBND Thị trấn Măng đen X X X
9.2 UBND Xã Hiếu X X X
9.3 UBND Xã Pờ ê X X X
9.4 UBND Xã Ngọc tem X X X
9.5 UBND Xã Đăk nên X X X
9.6 UBND Xã Đăk ring X X X
9.7 UBND Xã Măng bút X X X
9.8 UBND Xã Đăk tăng X X X
9.9 UBND Xã Măng cành X X X
10 UBND huyện Tu Mơ Rông X X X

10.1 UBND Xã Đăk Tờ Kan X X X
10.2 UBND Xã Đăk Rơ Ông X X X
10.3 UBND Xã Đăk Sao X X X
10.4 UBND Xã Đăk Na X X X
10.5 UBND Xã Đăk Hà X X X
10.6 UBND Xã Tu Mơ Rông X X X
10.7 UBND Xã Văn Xuôi X X X
10.8 UBND Xã Ngọc Yêu X X X
10.9 UBND Xã Ngọc Lây X X X

10.10 UBND Xã Măng Ri X X X
10.11 UBND Xã Tê Xăng X X X
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